
Lớp: Tiếng Pháp A2

STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Lê Thị Diễm 10/08/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Hà Nguyên Phương Duyên 26/09/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Lê Thị Hoàng Duyên 17/08/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Nguyễn Thị Hoàng Duyên 23/09/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Lê Thị Mỹ Hạnh 16/01/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Lê Thị Thúy Hường 16/10/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Nguyễn Lê Minh Khuê 05/01/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Cao Ngọc Long 15/04/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

9 Phạm Thị Bích Mai 25/12/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 20/06/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Trần Thị Cẩm Nhung 26/12/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Phan Thị Thanh Tuyền 16/11/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 Võ Thị Thanh Tuyền 14/03/2000 TP HCM Nữ Kinh

14 Lê Thị Bích Thảo 10/02/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Trần Nguyễn Phương Thảo 10/07/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Bùi Thị Thanh Thúy 03/01/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 Phạm Thị Minh Thư 09/11/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Phạm Mai Hoài Thương 01/01/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Trương Hoài Thương 30/04/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Võ Diệp Ca Thy 26/06/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh

21 Nguyễn Thị Ý 10/08/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Nguyễn Thị Ngọc Yến 29/04/2000 Huế Nữ Kinh
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Danh sách này có: 25 học viên.
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